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汗がでる・発汗
はっかんあせ

どうき 

Đau đầu Chóng mặt Khó thở Đau ngực Ngứa mắt

Đau tai Tim đập nhanh Buồn nôn Sổ mũi Ho Đau bụng 

Tiêu chảy Đau họng Đau răng Táo bón Nước tiểu có máu Dị ứng phấn hoa

Dị ứng thức ăn Bệnh trĩ

Kinh nguyệt 
không đều

Rối loạn chức 
năng tình dục Mỏi vai Đau thắt lưng

Không ăn được Không ngủ được Đau bắp thịt Đau khớp xương Không dậy được Mệt mỏi

Tê (tay, chân) Phát sốt Ngứa Nổi mề đay Ớn lạnh Nóng 

Nổi mụn Bị thương
Ra mồ hôi/ 
Đổ mồ hôi Choáng váng Có chỗ bị đau

Tình trạng sức khỏe 
không bình thường/
 Khác thường 

関節筋肉
全身ほか

か ん せ つ 　  き ん に く

ぜ ん し ん

頭と顔　内ぞう
あ た ま 　  　 か お な い

Đầu, 
mặt và nội tạng

Cơ bắp, khớp xương, 
ngoài ra trên toàn thân


